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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
                                     ĐƯA CON ĐI HỌC
			                                         Tế Hanh
                                  Sáng nay mùa thu sang
                                  Cha đưa con đi học
                                  Sương đọng cỏ bên đường
                                  Nắng lên ngời hạt ngọc

                                   Lúa đang thì ngậm sữa 
                                   Xanh mướt cao ngập đầu
                                  Con nhìn quanh bỡ ngỡ
                                  Sao chẳng thấy trường đâu?

                                    Hương lúa tỏa bao la 
                                   Như hương thơm đất nước
                                   Con ơi đi với cha
                                   Trường của con phía trước
			                                                Thu 1964
                                 (In trong Khúc ca mới, Tr.32, NXB Văn học,1966)
Câu 1 (1,5 điểm) Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Chỉ ra các tiếng có chức năng gieo vần và nêu cách ngắt nhịp trong bài thơ?
Câu 2 (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu thơ:  
“Lúa đang thì ngậm sữa 
Xanh mướt cao ngập đầu”

Câu 3 (1,5 điểm) Người cha muốn nói với con điều gì qua hai câu thơ sau?
“Con ơi đi với cha
Trường của con phía trước”
Câu 4 (1,0 điểm) Em hãy nêu chủ đề của bài thơ? 
Câu 5 (1,0 điểm) Qua bài thơ trên em rút ra thông điệp gì? 
II.  VIẾT  (14,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm)
Từ nội dung phần Đọc hiểu, em hãy viết một bài văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ quan điểm của mình về tình phụ tử (cha con) trong cuộc đời mỗi người.
Câu 2 (10,0 điểm) 
 Trong mỗi chúng ta, điều hạnh phúc nhất chính là xung quanh luôn có những người mà em yêu quý. Đó là những cảm xúc thiêng liêng và đáng trân trọng nhất trên đời. Hãy viết bài văn phát biểu cảm nghĩ về người mà em yêu quý./.

......HẾT.......
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I. YÊU CẦU CHUNG:
- Giáo viên cần nắm vững nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.
- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm,nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt nên khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo.
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1 
	- Thể thơ: năm chữ
- Gieo vần cách: học – ngọc, sữa – ngỡ,  đầu – đâu, la – cha, 
nước – trước
- Ngắt nhịp: 2/3 và 3/2
Hướng dẫn chấm
- HS trả lời đúng như đáp án: 1,5 điểm.
- HS trả lời không đúng: không cho điểm.
	0,5
0,5

0,5

	
	2 
	 - Biện pháp nhân hóa: lúa có đặc điểm của con người: ngậm sữa.
- Tác dụng của biện pháp nhân hóa: làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người, tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu thơ.
Hướng dẫn chấm
- HS trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm.
- HS trả lời không đúng: không cho điểm.
	0,5 

0,5 

	
	3 
	- Bước chân của con luôn có cha đồng hành, cha sẽ đi cùng con trên mọi chặng đường, đưa con đến những nơi tốt đẹp. 
- Cha luôn yêu thương, tin tưởng và đặt hy vọng ở con.
Hướng dẫn chấm
- HS trả lời đúng như đáp án: 1,5 điểm.
- HS trả lời không giống đáp án nhưng có ý tương tự: 1,0 điểm
- HS trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0

	
	
	
	
0,5

	
	4
	- Chủ đề: Ca ngợi tình cảm cha con
Hướng dẫn chấm
- HS trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm.
- HS trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0

	
	5
	*Thông điệp:
- Cha mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện, mỗi chúng ta hãy là người con có hiếu biết ơn, yêu thương cha mẹ của mình.
- Cha mẹ luôn mong con của mình được giáo dục trong mối tường tốt nhất có thể, họ sẽ luôn dõi theo, sát cánh bên con và dành mọi thứ tốt nhất cho con trong khả năng của họ, vì vậy chúng ta hãy cố gắng chăm chỉ, học tập tốt để trở thành người con ngoan, trò giỏi, công dân tốt….
Hướng dẫn chấm
- HS đưa ra những thông điệp phù hợp, thuyết phục: 1,0 điểm
- HS trả lời không hợp lí, không thuyết phục hoặc không đưa ra được thông điệp: không cho điểm. 
	1,0 

	II
	
	Phần viết
	

	
	1
	Trong mỗi chúng ta, điều hạnh phúc nhất chính là xung quanh luôn có những người mà em yêu quý. Đó là những cảm xúc thiêng liêng và đáng trân trọng nhất trên đời. Hãy viết bài văn phát biểu cảm nghĩ về người mà em yêu quý
	4.0

	
	
	a.  Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: có đủ mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vai trò của tình cảm cha – con đối với mỗi người
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, vận dụng tốt các thao tác lập  luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động về vấn đề nghị luận. Học sinh có nhiều cách trình bày khác nhau, có thể đảm bảo các ý sau:
*  Giải thích vấn đề
- Tình phụ tử: là tình cảm máu thịt thiêng liêng giữa cha và con cái trong gia đình. Đó là thứ tình cảm không gì có thể thay thế được và có ảnh hưởng rất nhiều đến người con sau này.
*Bàn luận vấn đề
- Vì sao tình phụ tử thiêng liêng và không thể thay thế được: 
+  Giống như bầu trời chỉ có 1 mặt trời thì mỗi người cũng chỉ có một người cha duy nhất, là người đàn ông đã cùng mẹ sinh ra người con.
 + Trong gia đình, nếu mẹ là người trực tiếp mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dưỡng chúng bằng sự hiền dịu thì cha là người gánh vác những trọng trách trong gia đình và là biểu tượng của kỉ luật, của sự nghiêm khắc.
+  Cha luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, yêu thương con vô điều kiện.
- Vì sao cha có ảnh hưởng lớn đến con cái:
+ Sự cứng rắn, nghiêm khắc của cha trong cách giáo dục con cái có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, hành vi và tạo thành tính cách của những đứa con.
+ Cha trở thành hình mẫu để các con noi theo 
 (hs cần lấy dẫn chứng cụ thể cho các luận điểm)
* Mở rộng vấn đề và liên hệ bản thân.
+ Phê phán những trường hợp cha đánh con, cha dượng làm hại con riêng của vợ, cha dung túng cho vợ mới hành hạ con của vợ cũ, con cái bạo ngược cha mẹ...
+ Học cách yêu thương gia đình, sẻ chia với những vất vả, mong mỏi, kì vọng của cha dành cho con, biết ơn cha mẹ.
	0,5





0,5





1.0














0,5


	
	
	d. Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề cần nghị luận
	0.25

	
	
	[bookmark: _GoBack]e. Chính tả, dùng từ, đặt câu theo quy tắc
	0.25

	
	2
	 Trong mỗi chúng ta, điều hạnh phúc nhất chính là xung quanh luôn có những người mà em yêu quý. Đó là những cảm xúc thiêng liêng và đáng trân trọng nhất trên đời. Hãy viết bài văn phát biểu cảm nghĩ về người mà em yêu quý 
	10

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc một bài văn biểu cảm: Có đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài. 
Mở bài giới thiệu người em yêu quý; thân bài bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ về đặc điểm, tính cách, kỉ niệm gắn với người đó; kết bài khẳng định lại tình cảm, cảm xúc về người đó, rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề: phát biểu cảm nghĩ về người mà em yêu quý
	0,5

	
	
	c. Học sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau: 
* Mở bài: 
- Nêu ấn tượng chung về người mà em yêu quý .
* Thân bài: 
- Cảm xúc về vẻ đẹp ngoại hình
- Cảm xúc về hành động tính cách, tình cảm
+ Đối với việc làm hàng ngày
+ Đối với những người xung quanh…
- Kể lại một kỉ niệm sâu sắc với người em yêu quý
* Kết bài: 
- Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc của em với người đó. 
- rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân
	
1,0






6,0



1,0

	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề. 
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt. 
	0,5




